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NĂM HỌC 2024-2025 

MÔN: LỊCH SỬ-ĐỊA LÍ 6 

Ngày thi: 18/12/2024 

Thời gian làm bài: 60 phút 

Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn: (5 điểm):Hs tô kín chữ cái tương ứng với đáp 

án đúng trong phiếu trả lời trắc nghiệm. 

Câu 1: Từ thế kỉ XXI – III TCN, lịch sử Trung Quốc trải qua các triều đại nào? 

A. Hạ, Thương, Chu. B. Tần, Hán, Tấn. 

C. Tống, Nguyên, Minh. D. Tùy, Đường, Tống. 

Câu 2: Nếu cách 1
0
 ở tâm thì trên bề mặt của quả Địa Cầu từ cực Nam đến cực Bắc có bao nhiêu vĩ tuyến? 

A. 179. B. 181. C. 182. D. 180. 

Câu 3: Cho sự kiện sau: Năm 3200 TCN nhà nước Ai Cập cổ đại ra đời. Em hãy cho biết, sự kiện này 

xảy ra cách năm hiện tại (2021) bao nhiêu năm? 

A. 2031 năm. B. 5221 năm. C. 2121 năm. D. 3021 năm. 

Câu 4: Phần lớn lớp Manti cung cấp nguồn năng lượng cho hoạt động nào sau đây? 

A. Động đất, núi lửa. B. Động đất, hẻm vực. 

C. Núi lửa, sóng thần. D. Sóng thần, biển tiến. 

Câu 5: Nội dung nào sau đây không đúng khi nói về đời sống tinh thần của Người nguyên thủy? 

A. Tín ngưỡng thờ thần – vua.   B. Vẽ tranh trên vách đá. 

C. Làm đồ trang sức bằng đá, đất nung.  D. Chôn cất người chế cùng với đồ tùy táng. 

Câu 6: Quá trình tiến hóa từ vượn thành người diễn ra theo tiến trình nào sau đây? 

A. Vượn người => người tối cổ => người tinh khôn. 

B. Vượn người => người hiện đại => người tối cổ. 

C. Người hiện đại => người tối cổ => vượn người. 

D. Người tối cổ => người tinh khôn => vượn nhân hình. 

Câu 7: Vào ngày nào trong năm ở hai nửa bán cầu đều nhận được một lượng ánh sáng và nhiệt như nhau? 

A. Ngày 21/3 và ngày 23/9. B. Ngày 22/6 và ngày 22/12. 

C. Ngày 21/6 và ngày 23/12. D. Ngày 22/3 và ngày 22/9. 

Câu 8: Khu vực nào sau đây có 6 tháng là ngày và 6 tháng là đêm trong một năm? 

A. Chí tuyến. B. Xích đạo. C. Vòng cực. D. Cực. 

Câu 9: Một trong những công trình kiến trúc nổi tiếng của cư dân Ai Cập cổ đại là 

A. Vườn treo Ba-bi-lon. B. Kim tự tháp Kê-ốp. 

C. Đấu trường Cô-lô-dê. D. Đền Pác-tê-nông. 

Câu 10: Dạng địa hình nào sau đây được hình thành do quá trình ngoại lực? 

A. Các đỉnh núi cao. B. Hang động caxtơ. 

C. Vực thẳm, hẻm vực. D. Núi lửa, động đất. 

Câu 11: Người đứng đầu nhà nước Ai Cập cổ đại được gọi là 

A. Pha-ra-ông. B. Thiên tử. C. En-xi. D. Hoàng đế. 

Câu 12: Tần Thuỷ Hoàng đã thống nhất lãnh thổ Trung Quốc (năm 221 TCN) thông qua con đường nào? 

A. Chiến tranh. B. Đồng hóa văn hóa. C. Luật pháp. D. Ngoại giao. 

Câu 13: Dạng địa hình nào sau đây thuận lợi cho trồng cây lương thực và thực phẩm? 

A. Núi. B. Đồi. C. Cao nguyên. D. Đồng bằng. 

Câu 14: Đặc điểm nào sau đây không đúng với địa hình đồi? 

A. Dạng địa hình nhô cao. B. Đỉnh nhọn và sườn dốc. 

C. Độ cao không quá 200m. D. Tập trung thành vùng. 

Câu 15: Văn hóa Ấn Độ được truyền bá và có ảnh hưởng mạnh mẽ sâu rộng nhất ở đâu? 

A. Các nước Ả Rập. B. Việt Nam. 

C. Trung Quốc. D. Các nước Đông Nam Á. 
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Câu 16: Hai dòng sông lớn gắn liền với nền văn minh Ấn Độ là 

A. Hoàng Hà và Trường Giang. B. sông Hồng và Đà. 

C. sông Ấn và Hằng. D. sông Ơ- phrát và T-grơ. 

Câu 17: Cho biết vành đai lửa lớn nhất trên Trái Đất hiện nay: 

A. Vành đai Thái Bình Dương. B. Vành đai Đại Tây Dương. 

C. Vành đai Ấn Độ Dương. D. Vành đai Địa Trung Hải. 

Câu 18: Ở nước ta, tỉnh nào sau đây xảy ra hiện tượng động đất mạnh nhất? 

A. Yên Bái. B. Sơn La. C. Điện Biên. D. Hà Giang. 

Câu 19: Dương lịch là loại lịch dựa theo chu kì chuyển động của 

A. Trái Đất quanh trục của nó. B. Mặt Trời quanh Trái Đất. 

C. Mặt Trăng quanh Trái Đất. D. Trái Đất quanh Mặt Trời. 

Câu 20: Trong khi Trái Đất tự quay quanh trục những địa điểm nào sau đây không thay đổi vị trí? 

A. Hai cực.  B. Vòng cực.  C. Xích đạo.  D. Hai chí tuyến. 

 

Phần II. Câu trắc nghiệm đúng sai (2 điểm): Hs tô kín vào ô Đúng hoặc Sai tương ứng với đáp án 

đúng trong phiếu trả lời trắc nghiệm. 

Câu 1: Đọc đoạn tư liệu sau: 

“Một đoạn trích trong Bài ca Bắc Sơn (thuộc phần Nhã của Kinh Thi): 

Ở dưới ngầm trời 

Đâu đâu cũng đất vua 

Khắp trên mặt đất 

Ai cũng dân vua”. 

    (Lương Ninh (Chủ biên), Lịch sử thế giới trung đại, NXB Giáo dục, Hà Nội 1998, tr.132) 

a. Kinh Thi là tập thơ cổ nhất ở Trung Quốc là.  

b. Người Trung Quốc đã xây dựng nền văn minh đầu tiên ở lưu vực sông Trường Giang.  

c. Năm 222 TCN Tần Thủy Hoàng đã thống nhất lãnh thổ, tự xưng là hoàng đế.   

d. Nhà Hán (206 TCN – 220) là một trong những triều địa thịnh vượng của chế độ phong kiến 

Trung Quốc. 

Câu 2: Cho bảng số liêu sau:  

 Mặt trời 

 

Thủy 

tinh 

Kim 

tinh 

Trái 

đất 

Hỏa 

tinh 

Mộc 

tinh 

Thổ 

tinh 

Thiên 

vương 

tinh 

hải  

vương 

tinh 

Bán kính 

xích đạo 

(Km) 

695000 

 

2440 6052 6378 3403 71492 60286 25559 24764 

Diện tích 

bề mặt 

(Triệu 

km2) 

6090000 

 

75 460 510 145 61000 42700 8084 7619 

a, Trái Đất có kích thước lớn thứ 5 trong các hành tinh trong hệ Mặt Trời (510 triệu km2), sau các hành 

tinh: Mộc tinh, Thổ tinh, Thiên Vương tinh và Hải Vương tinh.  

 b, Kích thước Trái Đất chỉ bằng 120,4 lần Mộc tinh và 83,7 lần Thổ tinh nhưng lớn gấp 6,8 lần Thủy 

tinh và 3,5 lần Hỏa tinh.  

c, Trái Đất có bán kính lớn thứ 4 trong các hành tinh trong hệ Mặt Trời.  

d, Trong các hành tinh trong hệ Mặt Trời Thổ tinh có diện tich bề mặt lớn nhất.  

 

Phần III. Tự luận  (3,0 điểm) 

Câu 1: (1,5 điểm)  Trình bày những thành tựu văn hóa tiêu biểu của Ấn Độ cổ đại? Em hãy nhận xét 

(viết khoảng 5 câu) về một thành tựu mà em ấn tượng nhất? 



 

 

Câu 2: (1,5 điểm)  Dựa vào nội dung kiến thức dưới đây, em hãy cho biết Quá trình nội sinh và ngoại 

sinh khác nhau như thế nào?  

 


